
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

1 Nguyễn Ngọc Tuyến X 024.405.649 5/11/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

2 Võ Lê Phương Trang X 0791.7500.1684 27/06/2016
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

3 Huỳnh Thanh Hải Tiến X 025.186.785 7/11/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

4 Huỳnh Văn Ruy X 311.791.183 11/9/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang

5 Văn Công Trường X 023.880.953 13/12/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

6 Trần Thị Thúy Hằng X 025.878.129 17/12/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

7 Nguyễn Xuân Thùy X 331.654.987 07/07/2007
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

8 Phan Thị Anh Đào X 025.805.652 22/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
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CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

9 Nguyễn Kim Vũ X 022.109.122 16/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

10 Huỳnh Hữu Trị X 321.399.793 08/02/2006 Công an tỉnh Bến Tre

11 Trần Quốc Khanh X 021.874.654 20/12/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

12 Nguyễn Chí Tâm X 311.446.803 15/10/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang

13 Nguyễn Thị Hồng X 310.916.848 14/06/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang

14 Phạm Hoàn Vũ X 024.035.150 22/05/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

15 Trần Thị Dư X 025.994.589 19/01/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

16 Từ Thị Ngọc Hằng X 023.687.715 21/04/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

17 Bùi Thị Ngọc Thắm X 0791.9100.3611 08/02/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

18 Nguyễn Thị Thúy Phượng X 211.706.258 16/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Định

19 Đỗ Hồng Phương Thùy X 025.162.686 05/09/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

20 Lê Quốc Nam X 341.864.523 13/08/2012
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

21 Võ Văn Phương X 211.090.081 17/12/2012
Công an tỉnh Bình 

Định

22 Nguyễn Văn Hùng Minh X 321.122.776 21/03/2014 Công an tỉnh Bến Tre

23 Phan Minh Tâm X 311.936.639 17/02/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang

24 Nguyễn Ngọc Xuyên X 311.754.940 14/10/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

25 Trần Văn Quanh X 023.876.872 10/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

26 Nguyễn Quốc Khánh X 024.500.926 08/08/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

27 Vũ Kinh Luân X 271.936.548 06/01/2005
Công an tỉnh Đồng 

Nai

28 Đặng Văn Danh X 270.925.332 23/08/2005
Công an tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu

29 Nguyễn Văn Hoàng X 0790.7400.3235 25/10/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

30 Nguyễn Thanh Sơn X 022.755.859 23/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

31 Phan Xuân Thưởng X 211.874.393 07/09/2010
Công an tỉnh Bình 

Định

32 Phạm Hồng Cẩm X 0791.8000.4808 27/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

33 Nguyễn Thị Hiền X 022.544.705 28/07/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

34 Nguyễn Thị Bích Hằng X 0791.9000.5777 27/10/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

35 Nguyễn Thị Bích Lộc X 212.318.126 24/07/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

36 Phạm Hồng Vinh X 0890.8400.0021 01/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

37 Trần Thị Ý Anh X 260.871.464 25/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận

38 Phan Văn Thắng X 183.648.725 22/02/2016 Công tỉnh Hà Tỉnh

39 Ngô Vinh Quang X 024.389.846 26/10/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

40 Trần Anh Khôi X 025.218.127 14/12/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

41 Ngô Thị Sơn Ca X 319.286.661 27/07/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

42 Bùi Trọng Quỳnh X 261.204.579 23/08/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận

43 Nguyễn Thị Ánh X 022.566.813 03/03/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

44 Nguyễn Thị Hằng X 024.522.650 14/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

45 Đoàn Trương Ngọc Thuận X 025.439.967 19/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

46 Phạm Thị Mỹ Linh X 023.376.914 29/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

47 Mai Hữu Lâm X 026.047.807 18/08/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

48 Quách Tấn Bửu X 023.692.936 25/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

49 Bùi Thị Ngoãn X 020.653.522 20/12/2012
Công an tỉnh Lâm 

Đồng

50 Hà Nguyễn Thị Nga X 215.372.687 28/06/2010
Công an tỉnh Bình 

Định

51 Nguyễn Thế Trường X 025.945.266 15/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

52 Lê Minh Thực X 301.207.086 01/08/2016
Công an tỉnh Long 

An

53 Đặng Thị Trinh X 361.618.394 21/08/2012
Công an thành phố 

Cần Thơ

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

54 Nguyễn Thị Nhị Nữ X 221.144.804 11/05/2016 Công an tỉnh Phú Yên

55 Võ Thụy Hồng Gấm X 023.076.504 18/08/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

56 Phạm Thị Bích Liên X 021.627.075 13/03/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

57 Đặng Hỷ Khương X 025.216.145 04/11/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

58 Bùi Thị Phương X 0301.8200.1365 29/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

59 Đào Văn Chờ X 363.706.743 11/07/2008
Công an tỉnh Hậu 

Giang

60 Trần Thị Kim Phượng X 0791.8600.5064 11/07/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

61 Vũ Đức Huy X 025.370.902 11/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

62 Nguyễn Thành Trung X 334.159.992 23/12/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

63 Nguyễn Phượng Yến X 025.314.720 22/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

64 Võ Bá Anh Khoa X 312.183.774 29/04/2008
Công an tỉnh Tiền 

Giang

65 Nguyễn Huỳnh Minh Vương X 0790.9600.2504 13/09/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

66 Lê Mỹ Diệu X 331.448.994 04/06/2008
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

67 Nguyễn Quốc Dũng X 261.450.218 05/03/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận

68 Vũ Thị Ngọc Kiều X 025.747.437 20/05/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

69 Chu Thị Thu X 024.326.452 11/01/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

70 Lê Thị Xuân Trang X 024.368.233 16/10/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

71 Nguyễn Thanh Tâm X 0215.110.606 10/02/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

72 Nguyễn Thị Ngọc Như X 0831.8700.0035 22/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

73 Nguyễn Thị Thúy Ngọc X 023.597.772 29/04/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

74 Lê Tấn Đức X 301.576.358 01/08/2011
Công an tỉnh Long 

An

75 Lê Minh Trí X 022.635.120 11/09/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

76 Đỗ Thị Tuyết Loan X 022.851.630 09/05/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

77 Đặng Quốc Đạt X 334.108.609 20/07/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh

78 Nguyễn Thị Tuyết Hồng X 311.745.201 14/06/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

79 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh X 023.204.625 25/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

80 Nguyễn Mộng Tường Vy X 022.875.664 18/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

81 Nguyễn Thanh Ngọc Chiến X 352.238.724 24/06/2010
Công an tỉnh An 

Giang

82 Đào Đình Liệu X 023.082.469 03/04/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

83 Lê Vũ Trường X 025.524.963 27/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

84 Nguyễn Điển Duy X 264.543.895 07/03/2017
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

85 Phan Thanh Nhàn X 311.745.430 06/03/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

86 Nguyễn Thới Bình x 023976382 17/5/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

87 Nguyễn Thành Trúc x 300968010 20/6/2007
Công an tỉnh Long 

An

88 Huỳnh Minh Diệu x 334136229 23/3/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh

89 Trịnh Tài Nguyên x 079088000537 05/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ BÌNH 

NGÂN

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

NÔNG 

NGHIỆP 

SÀI GÒN 

TNHH 

MTV- 

CÔNG TY 

CHĂN 

NUÔI VÀ 

CHẾ 

BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

SÀI GÒN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

90 Đoàn Thị Mười x 079175000530 26/02/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

91 Huỳnh Phương Lâm x 321312664 02/5/2012 Công an tỉnh Bến Tre

92 Huỳnh Thị Tuyết Hoa x 079165003985 01/3/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

93 Thạch Thị Ngọc Hạnh x 334521610 29/7/2005
Công an tỉnh Trà 

Vinh

94 Đoàn Thị Huỳnh x 365810374 29/3/2010
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

95 Phan Vũ Linh x 321364706 31/7/2017 Công an tỉnh Bến Tre

96 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 271905638 16/11/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai

97 Châu Bửu Nhi x 079185000177 15/12/2015

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

98 Ngô Thị Thu Ngân x 225032583 07/9/2015
Công an tỉnh Khánh 

Hòa

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ BÌNH 

NGÂN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

99 Phan Văn Lợi x 070790671 12/5/2011
Công an tỉnh Tuyên 

Quang

100 Sơn Ngọc Thạch x 384886402 24/7/2012
Công an tỉnh Trà 

Vinh

101 Dương Thị Hiền x 036156000735 07/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

102 Trần Tấn Lộc x 024744540 13/02/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

103 Nguyễn Văn Tiền x 312550416 15/01/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang

104 Nguyễn Chí Linh x 381552197 22/7/2015 Công an tỉnh Cà Mau

105 Ấy Sáh x 341722610 14/6/2010
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

106 Danh Thị Thảo x 364032995 30/11/2015
Công an tỉnh Hậu 

Giang

CÔNG TY 

TNHH 

CHẾ BIẾN 

THỰC 

PHẨM 

VIỆT TIỆP

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ BÌNH 

NGÂN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

ĐỘNG 

VẬT

SX 

THỦY 

SẢN

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM Ô- 

NGON



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

107 Thạch Thị Nga x 365973138 07/3/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng

108 Trần Thị Thiểu x 381428249 07/7/2005 Công an tỉnh Cà Mau

109 Nguyễn Thị Trúc Ly x 381346412 27/4/2017 Công an tỉnh Cà Mau

110 Trương Văn Đoàn x 381372290 27/4/2017 Công an tỉnh Cà Mau

111 Lê Thị Hoa x 191796358 31/7/2008
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế

112 Phan Văn Huy x 215052973 28/01/2008
Công an tỉnh Bình 

Định

113 Bùi Văn Bạch x 079074002016 28/6/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

114 Bùi Văn Tôn x 024927531 16/5/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

115 Phan Tấn Thuận x 079092000857 17/3/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

SX 

THỦY 

SẢN

CÔNG TY 

TNHH 

THỰC 

PHẨM Ô- 

NGON

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN CHẾ 

BIẾN 

NÔNG SẢN 

BẠCH MAI

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

THỰC 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

116 Phan Thị Thúy Hồng x 025963877 09/4/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

117 Mai Hoài Nam x 025271056 17/3/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

118 Đỗ Thị Mộng Cầm x 023408494 20/11/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

119 Phan Tấn Thanh x 321359008 19/10/2007 Công an tỉnh Bến Tre

120 Lê Văn Bền x 371559306 02/01/2009
Công an tỉnh Kiên 

Giang

121 Lê Cao Thắng x 022688501 08/6/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

122 Trần Quốc Nam x 022878085 27/11/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

123 Lý Thị Oanh x 025227723 01/02/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

124 Nguyễn Đức Huy x 212715677 23/8/2012
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘT 

ĐIỀU NAM 

VIỆT

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN CHẾ 

BIẾN 

NÔNG SẢN 

BẠCH MAI

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

THỰC 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

125 Lê Hoàng Hương x 261299256 17/4/2009
Công an tỉnh Bình 

Thuận

126 Nguyễn Thị Thảo Uyên x 024122593 08/5/2003
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

127 Nguyễn Hồng Loan x 079182005642 30/8/2017
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

128 Nguyễn Thiên Hiệp x 023443068 16/9/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

129 Nguyễn Hữu Bình x 173246267 3/3/2008
Công an tỉnh Thanh 

Hóa

130 Lê Thị Ngọc Ánh x 173240189 14/8/2009
Công an tỉnh Thanh 

Hóa

131 Nguyễn Thị Thu Hà x 042180000214 22/11/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

132 Nguyễn Lộc Hữu x 341712010 21/12/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp

CÔNG TY 

TNHH 

CÔNG 

NGHỆ 

THỰC 

PHẨM ĐẠI 

LỘC

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG 

NGHIỆP 

CÔNG 

NGHỆ 

CAO AN 

BÌNH 

FARM

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

THE ROC

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HỘT 

ĐIỀU NAM 

VIỆT

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

THỰC 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

133 Nguyễn Lý Bảo Trân x 334769830 7/3/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh

134 Nguyễn Văn Đức x 025220141 06/10/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

135 Nguyễn Quốc Đạt x 215193858 31/7/2007
Công an tỉnh Bình 

Định

136 Nguyễn Thị Mai Phương x 215201660 14/6/2007
Công an tỉnh Bình 

Định

137 Trần Tuấn Nhân x 026083535 11/8/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

138 Nguyễn Thị Thanh Chuyển x 320981955 15/5/2005 Công an tỉnh Bến Tre

139 Trần Thị Thủy Tiên x 321108330 31/3/2012 Công an tỉnh Bến Tre

140 Vũ Văn Dương x 090877381 15/8/2003
Công an tỉnh Thái 

Nguyên

141 Nguyễn Đức Nhân x 321595050 05/8/2014 Công an tỉnh Bến Tre

KINH 

DOAN

H

K32 Nguyễn Thị 

Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

CHẾ BIẾN 

ĐỨC 

NHÂN

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 

THE ROC

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÀ PHÊ 

VÀNG 

ĐEN

ĐỀ: 

THỰC 

PHẨM 

SX TỪ 

NLIỆU 

THỰC 

VẬT



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

142 Nguyễn Thành Đô x 264275174 10/11/2014
Công an tỉnh Ninh 

Thuận

143 Lưu Phước Chiêu x 371463119 22/3/2007
Công an tỉnh Kiên 

Giang

144 Nguyễn Hoàng Tuấn x 023222903 28/5/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

145 Nguyễn Thị Kim Dung x 023873117 02/8/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

146 Nguyễn Phương Bình x 024384948 30/5/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

147 Nguyễn Văn Định x 020147427 23/12/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

148 Đoàn Thị Kiến Tính x 024627735 13/11/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

149 Trần Cao Huy x 079079003772 27/2/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

150 Trương Thị Tâm x 172774252 30/5/2014
Công an tỉnh Thanh 

Hóa

KINH 

DOAN

H

K32 Nguyễn Thị 

Sóc, ấp Mỹ Hòa 4, 

xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc 

Môn

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

HOÀNG 

BẢO DUY

269A/11 An Phú 

Tây, ấp 1, xã An 

Phú Tây, huyện 

Bình Chánh

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI - 

DỊCH VỤ 

P17

163 đường Phan 

Đình Phùng, 

Phường 17, quận 

Phú Nhuận

CÔNG TY 

TNHH HẢI 

SẢN 

THANH 

ĐÔNG

95 Đường Chấn 

Hưng, Phường 6, 

quận Tân Bình

CÔNG TY 

TNHH 

CHẾ BIẾN 

ĐỨC 

NHÂN



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

151 Lê Trương Đua x 038081005658 17/7/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về 

dân cư

152 Nguyễn Văn Tài x 024876790 07/2/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

MTV 

THỰC 

PHẨM 

TẤN TÀI

158/21/8 Bùi Minh 

Trực, Phường 5, 

Quận 8

153 Tô Minh Đạt x 023838338 22/8/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

154 Nguyễn Thị Kim Thoại x 290934541 25/4/2005
Công an tỉnh Tây 

Ninh

155 Nguyễn Hồng Cương x 024366382 08/4/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 5, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

156 Nguyễn Mạnh Cường x 142266922 19/3/2011
tỉnh Hải 

Dương

157 Tạ Tuấn Anh x 013397276 10/3/2011
Công an thành phố 

Hà Nội

Thành phố 

Hà Nội

KINH 

DOAN

H
CÔNG TY 

TNHH HẢI 

SẢN 

THANH 

ĐÔNG

95 Đường Chấn 

Hưng, Phường 6, 

quận Tân Bình

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI 

THỰC 

số 610 Phan Văn 

Trị, Phường 7, 

quận Gò Vấp



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ
Ký tên nộp bài & 

xác nhận TT

LOẠI 

HÌNH

158 Huỳnh Lam Trà Giang x 025755965 18/9/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

159 Doãn Trọng Tín x 023428804 11/02/2010

quận Bình 

Tân, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

KINH 

DOAN

H


